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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy  phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31 tháng

12 năm 2003 hết hiệu lực pháp luật

 _______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung

một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

                                             

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến ngày 31

tháng 12 năm 2003 hết hiệu lực pháp luật gồm 140 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH

BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2003 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.

( Kèm theo Quyết định số 57 ngày  28 tháng  6  năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

---------------------------
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1. LĨNH VỰC THUẾ

 

Số

TT

Hình thức

văn bản

Số văn bản Ngày  ban

hành

Trích yếu nội dung

 Thông tư 102/2000/TT-BTC 19/10/2000 Hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ

phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí

cấp giấy phép sử dụng các máy

móc, thiết bị, vật tư và các chất có

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

 

 Thông tư 95/2000/TT-BTC 22/9/2000 Về phí tuyển sinh đi đào tạo ở

nước ngoài bằng ngân sách nhà

nước.

 Thông tư 34/2001/TT-BTC 25/5/2001 Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng

lệ phí tuyển sinh vào các trường,

cơ sở giáo dục công lập.

 Thông tư 113/2002/TT-BTC 16/12/2002 Hướng dẫn bổ sung Thông tư số

96/2002/TT-BTC ngày

24/10/2002 của Bộ Tài chính về

điều chỉnh mức thuế môn bài.

 Thông tư 79/1998/TT-BTC 12/6/1998 Hướng dẫn thi hành Quyết định số

75/1998/QĐ-TTg

ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ

tướng Chính phủ quy định về mã

số đối tượng nộp thuế.

 

 Thông tư 75/2003/TT-BTC 4/8/2003 Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số

18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

hành Nghị định số 26/2001/NĐ-

CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ

và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP



ngày 13/8/1998 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Thông tư 73/TC-TCT 20/10/1997 Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng

từ đối với hàng hoá lưu thông trên

thị trường.

 

 Thông tư 92/1997/TT-BTC 25/12/1997 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 73 TC/TCTngày 20

tháng 10 năm 1997 của Bộ Tài

chính hướng dẫn chế độ hoá đơn

chứng từ đối với hàng hoá

lưuthông trên thị trường.

 

 Thông tư 17/1999/TT-BTC 5/2/1999 Hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một

số điểm về chế độ hoá đơn, chứng

từ đối với hàng hoá lưu thông trên

thị trường.

 Thông tư 140/1999/TT-BTC 2/12/1999 Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi

một số điểm trong Thông tư số 73

TC/TCT ngày 20/10/1997 và

Thông tư số

17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999

của Bộ Tài chính hướng dẫn chế

độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng

hoá lưu thông trên thị trường.

 

 Thông tư 32/2001/TT-BTC 23/5/2001 Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng

lệ phí thi tuyển công chức và thi

nâng ngạch cán bộ, công chức.

 Thông tư 122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Hướng dẫn thi hành Nghị định số

79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000



của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

 Thông tư 82/2002/TT-BTC 18/9/2002 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một

số nội dung của Thông tư số

122/2000/TT-BTC ngày

29/12/2000 hướng dẫn thi hành

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP

ngày 29/12/2000 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật

thuế giá trị gia tăng.

 Thông tư 116/2002/TT-BTC 25/12/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số

108/2002/NĐ-CP ngày

25/12/2002 của Chính phủ về việc

bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá

trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%)

đối với một số hàng hoá, dịch vụ.

 Thông tư 84/2003/TT-BTC 28/8/2003 Hướng dẫn thực hiện thuế suất

thuế giá trị gia tăng theo danh

mục hàng hoá nhập khẩu.

 Thông tư 37/1999/TT-BTC 7/4/1999 Hướng dẫn cách phân loại hàng

hoá theo danh mục Biểu thuế xuất

khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

 Thông tư 168/1998/TT-BTC 21/12/1998 Hướng dẫn thi hành Nghị định số

84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998

của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc

biệt.

 Thông tư 164/1998/TT-BTC 17/12/1998 Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt

động dịch vụ bưu chính viễn

thông

 Thông tư 103/2000/TT-BTC 20/10/2000 Quản lý, sử dụng lệ phí nhập

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư



trú tại Việt Nam.

 Thông tư 18/2002/TT-BTC 20/2/2002 Hướng dẫn thi hành Nghị định số

26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và

Nghị định số 30/1998/NĐ-CP

ngày 13/8/1998 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật

thuế TNDN

 Thông tư 13/2001/TT-BTC 8/3/2001 Hướng dẫn thực hiện quy định về

thuế đối với các hình thức đầu tư

theo Luật đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam

 Quyết định 136/1999/QĐ-BTC 10/11/1999 Biểu mức thu lệ phí nhập cảnh,

xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại

Việt Nam.

 Quyết định 1803/1998/QĐ-BTC 11/12/1998 Về việc ban hành biểu thuế nhập

khẩu ưu đãi và các quyết định sửa

đổi, bổ sung tên, mã số, mức thuế

suất của một số nhóm, mặt hàng

trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

được ban hành theo quyết định

này.

 Quyết định 137/2001/QĐ-BTC 18/12/2001 Về việc sửa đổi, bổ sung tên và

thuế suất của một số nhóm mặt

hàng trong biểu thuế nhập khẩu

ưu đãi

 Quyết định 1066/QĐ-BTC 26/12/1997 Về việc ban hành tem và việc in

quản lý sử dụng tem rượu nhập

khẩu

 Quyết định 58/2000/QĐ-BTC 21/4/2000 Về việc ban hành biểu mức thu lệ

phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí

cấp giấy phép sử dụng các máy


